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Về phòng ngừa

thiên tai
Hãy chuẩn bị để đối phó
với thiên tai!

Phòng quản lý nguy cơ, 
thành phố Hashimoto
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1. Bạn có biết bão và mưa lớn là gì không?

Bão

・Là áp thấp nhiệt đới đến từ Thái Bình Dương ở phía Nam Nhật Bản

trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 10.

(Đặc điểm) Gió mạnh và mưa nhiều.

Mưa lớn

・Mưa rơi nhiều trong một khoảng thời gian nhất định.

(Đặc điểm) Mùa mưa Tsuyu・・・Mùa mà mưa rơi nhiều trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 7

Ngay cả khi không phải mùa mưa Tsuyu, cũng có lúc đột ngột xảy ra mưa lớn trong

thời gian ngắn.

→ Dải mưa tuyến tính Mưa lớn cục bộ

危機管理室
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２. Bạn có biết động đất là gì không?

Động đất

・ Là hiện tượng mặt đất rung lắc mạnh.

・ Cường độ rung chuyển của trận động đất được biểu thị bằng “Cường độ địa chấn”.

→ Cường độ địa chấn 1 là động đất nhỏ. Cường độ địa chấn 7 là động đất lớn nhất.

(Đặc điểm) Không biết sẽ xảy ra lúc nào, ở đâu.

Nhật Bản là đất nước hay xảy ra động đất.
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3. Khi xảy ra động đất

Khi ở trong nhà hoặc toà nhà Khi ở bên ngoài

● Bảo vệ đầu bằng gối hoặc sách

● Chui xuống dưới gầm bàn ● Tránh xa các bức tường, toà nhà, bảng hiệu.

● Không vội vã chạy ra khỏi toà nhà.

Khi động đất lắng xuống

・Kiểm tra xem chỗ của mình có an toàn hay không ・Tắt lửa・Kiểm tra sự an toàn của gia đình

・Lánh nạn (đến nhà bạn bè hoặc nơi lánh nạn) nếu nhà là nơi nguy hiểm

・Cẩn thận với dư chấn (là động đất phát sinh tiếp theo sau một trận động đất mạnh)

危機管理室

5

Phòng quản lý nguy cơ

● Bảo vệ đầu bằng cặp, túi xách



4. Điều làm trước khi xảy ra thiên tai

〇 Thảo luận trước với gia đình và bạn bè

・Hãy quy định sẵn nơi lánh nạn và phương thức liên lạc.

〇 Giữ cho trong nhà được an toàn

・ Cố định đồ nội thất để không bị đổ.

・ Không để đồ đạc ở hành lang và lối ra vào.

〇 Chuẩn bị đồ dùng cần thiết khi lánh nạn.

・ Xem xét số người và độ tuổi của các thành viên trong gia đình

để chuẩn bị đồ dùng cần thiết. 

〇 Nắm trước vị trí nơi lánh nạn.

・ Xác định sẵn vị trí nơi lánh nạn gần nhất để không bị lạc.

Tổng đài gửi thông điệp chuyên dụng 

lúc thiên tai (171) (NTT)

Lúc có thiên tai, có thể nghe được 

thông điệp của người thân.

危機管理室
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5. Vật dụng cần chuẩn bị trước khi xảy ra thiên tai

Thức ăn, nước uống

Đồ dùng vệ sinh, đèn pin (đèn), chăn ấm/túi ngủ, bộ sạc điện thoại di động, v.v.

Tuỳ vào tình hình của gia đình như có em bé/sản phụ/người cao tuổi,v.v. 

mà vật dụng cần chuẩn bị sẽ khác nhau.

1 người mỗi ngày cần 3 lít nước uống

危機管理室
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6. Nắm rõ nơi lánh nạn
Bản đồ phòng chống thiên tai thành phố Hashimoto

・・・Là bản đồ biểu thị nơi lánh nạn và nơi có khả năng bị sạt lở, nơi có khả năng bị ngập nước 

khi nước sông Kinokawa dâng cao, v.v.

Ký hiệu nơi lánh nạn

(Trang chủ thành phố Hashimoto)

https://www.city.hashimoto.lg.jp/guide/kikikanri/map/r2hazardmap.html

危機管理室
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● Bản đồ phòng chống thiên tai theo từng khu vực

・Khu vực Kamuro

・Khu vực Kimi

・Khu vực Hashimoto

・Khu vực Suda

・Khu vực Koyaguchi

・Khu vực Yamada

・Khu vực Koino

危機管理室
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7. Về nơi lánh nạn

・Có nhiều người đến lánh nạn.

→ Vì có nhiều người cùng sinh hoạt, nên hãy giúp đỡ lẫn nhau và cùng giữ gìn quy định chung 

như thời gian ăn uống và lượng thức ăn, cách sử dụng nhà vệ sinh và nhà tắm, v.v.

・Ở nơi lánh nạn có dự trữ nước và thức ăn.

→ Thức ăn dự trữ của thành phố là những loại thức ăn dễ chế biến. Có thể bao gồm thịt bò, thịt 

lợn, thịt gà, v.v.

危機管理室
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● Không nhất thiết phải sơ tán đến nơi lánh nạn. Nếu nhà ở không bị hư hại thì có thể lánh nạn ở nhà, 

nếu nhà bạn bè an toàn thì cũng có thể lánh nạn ở đó.



8.Từ ngữ dùng trong dự báo thời tiết của Nhật Bản

Ví dụ

“Cảnh báo mưa lớn (Sạt lở đất)” …Mưa rơi nhiều, có khả năng xảy ra lở đất. 

Xin hãy đặc biệt chú ý.

危機管理室
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Thông báo chú ý Chuiho…Có thể xảy ra thiên tai. Xin hãy chú ý.

Thông báo cảnh báo Keiho…Có thể xảy ra thiên tai lớn. Xin hãy hết sức chú ý.

Thông báo cảnh báo đặc biệt Tokubetsu Keiho…Có thể xảy ra thiên tai lớn nhất từ trước đến nay. 

Hãy lập tức bảo vệ an toàn cho bản thân.



● Các cấp độ của cường độ động đất

Không cảm nhận sự rung lắc.

Một số người có thể cảm nhận rung lắc rất nhỏ.

Một số người đang ngủ sẽ thức dậy.

Hầu hết người ở trong nhà/phòng đều cảm nhận rung lắc.

Hầu hết những người đang đi lại có thể cảm nhận rung lắc.

Cấp độ 5 nhẹ

Cấp độ 0

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp độ 3

Cấp độ 4

Nhiều người cảm thấy sợ hãi, muốn bám víu vào đồ vật xung quanh.

Cấp độ 5 mạnh Khó có thể bước đi nếu không bám víu vào vật gì.

Cấp độ 6 nhẹ Việc đứng cũng trở nên khó khăn.

Không thể di chuyển nếu không bò, trườn.Cấp độ 6 mạnh

Cấp độ ７ Hầu hết đồ nội thất không được cố định chuyển động, ngã đổ, có thứ còn bị bay đi.

危機管理室
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9. Từ ngữ thường được dùng khi có thiên tai

さいがい

災害 Saigai Thiên tai → Thiệt hại do bão, mưa lớn, động đất, sóng thần, núi lửa phát nổ, v.v.
ひ な ん

避難 Hinan Lánh nạn → Di chuyển từ nơi nguy hiểm đến nơi an toàn
ひなんじょ

避難所 Hinanjo Nơi lánh nạn → Nơi sinh sống khi không thể sống ở nhà do thiên tai
ひなんけいろ

避難経路 Hinankeiro Tuyến đường sơ tán →Đường để di chuyển lánh nạn
ひなんじょ かいせつ

避難所を開設します Hinanbasho wo kaisetsu shimasu Đã lập ra chỗ lánh nạn → Nơi lánh nạn đã mở cửa.

Có thể sử dụng được. 
ひなんじょ へいさ

避難所を閉鎖しました Hinanbasho wo heisa shimashita Đã đóng cửa chỗ lánh nạn → Đã đóng cửa nơi lánh nạn.

Không thể sử dụng.
けいかい き

警戒してください Keikai shitekudasai Hãy cảnh giác → Hãy chú ý
じょうほう

情報 Joho Thông tin → Thông báo
ていでん

停電 Teiden Cúp điện → Không thể sử dụng điện

危機管理室Phòng quản lý nguy cơ



びちく備蓄 Chikubi Dự trữ →  Chuẩn bị trước khi xảy ra thiên tai
しょくりょう

食料 Shokuryo Thực phẩm → Thức ăn
きちょうひん

貴重品 Kichohin Vật có giá trị → Những thứ quan trọng
ひ もと かくにん

火の元を確認してください Hinomoto wo kakunin shitekudasai Hãy kiểm tra lửa

→  Hãy kiểm tra chắc chắn là lửa đã tắt
きけん

危険 Kiken Nguy hiểm → Nguy hiểm
どしゃくず

土砂崩れ Dosakuzure Sạt lở đất → Đất núi bị sạt lở
かせん ぞうすい

河川が増水しています Kasen ga zosui shiteimasu Nước sông đang dâng cao 
→  Nước sông đang đang cao

ようすいろ

用水路 Yosuiro Kênh nước → Mương nước chảy bên cạnh đường đi
みめい

未明Mimei Lúc chưa sáng → Trước khi trời sáng
あ がた

明け方Akegata Tờ mờ sáng → Lúc trời bắt đầu sáng
ひるす ゆうがた

昼過ぎから夕方にかけて Hirusugi kara yugata nikakete
Từ quá trưa kéo dài đến chiều tối
→ Khoảng từ lúc ăn cơm trưa đến khi trời bắt đầu tối

危機管理室
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● Mức độ đề phòng

Mức 5 “Đảm bảo an toàn khẩn cấp”

Nguy hiểm đến tính mạng. Hãy di chuyển đến nơi an toàn hơn vị trí hiện tại.

Mức 4 “Chỉ thị lánh nạn”

Ngay lập tức di chuyển khỏi nơi nguy hiểm để đến nơi an toàn.

Mức 3 “Sơ tán người cao tuổi”
Người cao tuổi và trẻ em, người cần nhiều thời gian để lánh nạn thì cần đi lánh nạn.

Những người khác thì chuẩn bị cho việc đi lánh nạn.

Mức 2 Kiểm tra vị trí bằng bản đồ phòng chống thiên tai.

Nghe thông báo từ tivi, radio, khu phố

Mức １ Để ý rằng có thể thiên tai sẽ xảy ra.

危機管理室Phòng quản lý nguy cơ



10. Xem/nghe những thông tin đúng

・ Chú ý để không bị lừa bởi những câu chuyện lừa bịp và những thông tin không đúng.

・ Xem và nghe thông tin từ tivi, radio, khu phố nơi mình sinh sống.

Mail phòng chống thiên tai Hashimoto 

(Phòng quản lý nguy cơ, Toà thị chính thành phố Hashimoto)

Thông báo thông tin thiên tai bằng mail từ thành phố Hashimoto.

https://www.city.hashimoto.lg.jp/guide/kikikanri/jyouhouhaisin/bousai_mail.html

危機管理室
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https://wak-kokusai.jp/appli/

Giới thiệu về ứng dụng cảnh báo động đất khẩn cấp và cảnh báo sóng thần bằng nhiều ngôn ngữ.

Phòng quản lý nguy cơ

Ứng dụng hữu ích khi lánh nạn (Trung tâm giao lưu quốc tế Wakayama)



NHK WOLD-JAPAN BOSAI（NHK）

Có thể bổ sung kiến thức về phòng chống 

thiên tai.

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/shows/bosais cience/

危機管理室
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Thông tin thời tiết（Cục khí tượng）

Có thể xem thông tin thời tiết bằng nhiều 

ngôn ngữ.

https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.html

Có thể xem thời sự bằng 

tiếng Nhật dễ hiểu.

https://www3.nhk.or.jp/news/easy/

Ứng dụng chuyển đổi ngôn ngữ đang nói sang 

ngôn ngữ khác.

NHK News Web Easy (NHK)

Voice Tra (NICT)

Phòng quản lý nguy cơ



Thành phố Hashimoto

Cách phân loại rác

Ban môi trường sống



Tại sao phải phân loại rác?

Rác thải được tái chế

↓

Không thể tái chế nếu nhiều loại rác bị trộn lẫn

↓

Rác bị tích tụ lại

↓

Không biết giải quyết làm sao

Ban môi trường sống



Vứt rác khi nào? 【Ngày vứt rác】
Xem “Lịch thu gom rác”

Tuỳ vào loại rác mà ngày vứt sẽ khác nhau

Ban môi trường sống



Vứt rác khi nào? 【Giờ vứt rác】

Vứt rác trước 8 giờ

Vứt vào buổi sáng ngày chỉ định vứt rác

Ban môi trường sống



Rác sử dụng túi rác chỉ định

● Rác đốt

● Đồ đựng bằng nhựa

● Chai nhựa PET

● Đồ thuỷ tinh, đồ sứ

Ban môi trường sống



Mức giá sẽ khác nhau tuỳ vào loại túi rác

RẻĐắt

Nếu bạn nỗ lực phân loại rác,

bạn có thể sử dụng loại túi rẻ hơn.

Ban môi trường sống



Có thể mua túi rác ở đâu?

● Cửa hàng tiện lợi, siêu thị, trung tâm bán đồ
gia dụng, cửa hàng thuốc v.v.

● Hãy hỏi nhân viên cửa hàng khi bạn khôn

tìm thấy

●Mức giá sẽ khác nhau tuỳ theo màu sắc của túi rác

Ban môi trường sống



“Rác cháy”：Rác đốt

■ Túi rác: Túi chỉ định

○ Rác cháy được

→ Kim loại, thuỷ tinh v.v. 

thì không được vứt

■ Loại rác nào

Ban môi trường sống



“Các đồ đựng, gói bằng nhựa khác”:

Đồ đựng bằng nhựa (đồ dùng để đựng)

■ Túi rác: Túi chỉ định

○ Rác có ký hiệu “プラ”

○ Rửa bằng nước và hong khô

■ Loại rác nào

Ban môi trường sống



● Rác không rửa bằng nước

→ Bỏ vào rác cháy được

Ban môi trường sống



“Chai nhựa PET”

■ Túi rác: Túi chỉ định

○ Rác có ký hiệu “PET”

○ Rửa bằng nước và hong khô

■ Loại rác nào

Ban môi trường sống



Chia riêng rác nhựa và chai nhựa PET

Ban môi trường sống



Lon nhôm

■ Túi rác

○Rác có ký hiệu “アルミ”

○ Rửa bằng nước và hong khô

■ Loại rác nào

○ Túi trong suốt

Ban môi trường sống



Lon thiếc
■ Túi

○ Rác có ký hiệu “スチール”

○ Rửa bằng nước và hong khô

■ Loại rác nào

○ Túi trong suốt

Ban môi trường sống



Chia riêng lon nhôm và lon thiếc

Ban môi trường sống



Chai thuỷ tinh

■ Thùng chứa

○ Chai thuỷ tinh đã đựng

thức ăn, đồ uống

○ Tháo nắp ra

■ Loại rác nào

Thùng chứa như hình bên phải

Màu 

nâu
Trong 

suốt

Các 

màu 

khác

Ban môi trường sống



Rác cần làm nhỏ để phân loại

■ Thùng chứa

○ Rác làm từ kim loại

■ Loại rác nào

○ Thùng chứa màu xanh nước biển

Ban môi trường sống



Rác độc hại, nguy hiểm

■Thùng chứa

○ Pin, bóng đèn tròn, bật lửa, chai xịt, 

bình ga mini

■ Loại rác nào

○ Thùng chứa màu đen

Ban môi trường sống



“Rác cỡ lớn”：Rác có kích cỡ lớn

30cm〜1m

1m〜

Ban môi trường sống



“Rác chôn lấp”

■ Túi rác: Túi chỉ định

○ Đồ thuỷ tinh, chén bát, lọ thuỷ tinh đựng mỹ phẩm

■ Loại rác nào

○ Túi có in chữ màu nâu

Ban môi trường sống



Rác không được vứt

Điều hoà

Lốp xe Chất lỏng

Tivi Tủ lạnh Máy giặt

Ban môi trường sống

Xe máy



Video về cách phân loại rác

Có phụ đề

Tiếng Indonesia, tiếng Thái, 

tiếng Philippines, tiếng Việt, 

tiếng Myanma, tiếng Anh, 

tiếng Hàn, tiếng Trung

Ban môi trường sống



Cách Thu Thập Thông Tin

Phòng Kế hoạch Chính sách thành phố Hashimoto



Trang chủ (Homepage) của thành phố Hashimoto

Tổng hợp các trang 

web cung cấp thông 

tin dành cho người 

nước ngoài.



① Kết nối và mở rộng cuộc sống bằng tiếng Nhật

Đây là trang web để học

tiếng Nhật.

Có rất nhiều từ vựng và

video nên rất dễ hiểu.

Tất cả nội dung đều có

thể học hoàn toàn miễn
phí.



② Trung tâm giao lưu Quốc tế Tỉnh Wakayama

Đây là trang web dành 

cho người nước ngoài 

đang sinh sống tại tỉnh 

Wakayama. 

Có thể xem thông tin về
các thủ tục và sự kiện, v.v..



③ Quầy Tư vấn

* Trung tâm giao lưu Quốc tế Tỉnh Wakayama

Có thể tư vấn về đời sống 

bằng nhiều ngôn ngữ. 

Trên trang web này có ghi 

thông tin về ngày và giờ 

có thể tư vấn.



④ Tin tức NHK bằng tiếng Nhật dễ hiểu

Các tin tức về Nhật Bản 

và thế giới được viết bằng 

tiếng Nhật dễ hiểu. 



⑤ Tuyển dụng người nước ngoài 

Có thể xem các thông tin 

được dịch sang nhiều 

nhiều ngôn ngữ về đời 

sống và công việc.



⑥ Trang chủ (Homepage) của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản

Có thể xem các thông tin 

được dịch sang nhiều 

nhiều ngôn ngữ về thời 

tiết và thiên tai.



Tóm tắt hội thảo

[Phòng Cư dân] Tầng 1 Toà thị chính

Các vấn đề liên quan đến
・Phiếu cư trú

・Thẻ My Number, v.v.

[Phòng Bảo hiểm và Lương hưu] Tầng 1 Toà thị chính

Các vấn đề liên quan đến
・Bảo hiểm y tế quốc dân

・Lương hưu

[Phòng Thuế] Tầng 1 Toà thị chính

・Các vấn đề liên quan đến thuế



Tóm tắt hội thảo

[Phòng Môi trường sống] Tầng 1 Toà thị chính

Các vấn đề liên quan đến:

・Rác thải

・Rắc rối của người tiêu dùng, v.v.

[Phòng Quản lý nguy hại] Tầng 2 Toà thị chính

・Các vấn đề liên quan đến thiên tai

[Phòng Kế hoạch Chính sách] Tầng 2 Toà thị chính

Các vấn đề liên quan đến:

・ Thu thập thông tin 

・ Lớp học tiếng Nhật

・ Giao lưu quốc tế, v.v.



Về lớp học tiếng Nhật

Dự kiến từ khoảng tháng 4 năm 2025, thành phố Hashimoto sẽ mở lớp

học tiếng Nhật.

Bạn có thể trò chuyện và giao lưu với nhiều người bằng tiếng Nhật dễ 
hiểu.

Chúng tôi sẽ thông báo chi tiết vào khoảng tháng 4. 

Nhất định hãy đến tham gia nhé!



Câu hỏi, v.v.

【Toà thị chính thành phố Hashimoto】

Mã bưu điện: 648-8585

Địa chỉ: 1-1-1 Toge, thành phố Hashimoto

☎ (Số điện thoại): 0736-33-1111

* Khi gọi điện, vui lòng cho biết phòng/ban mà quý vị muốn liên hệ.


